
STT Tên Lớp Khoa Điểm rèn luyện Điểm tích lũy
1 Đào Đình Tuấn 17GT Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 92 2.64
2 Phạm Thị Ánh Trà 16GT Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 97 03.07
3 Lê Minh Tú 16GT Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 89 2.69
4 Phạm Thùy Liên  19NT5 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 101 3.22
6 Nguy   ễn Ngọc Đức 19X1 Khoa Xây dựng 94 3.37
7 Nguyễn Thị Thanh Mai 18D Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 98 3.33
8 Lê Thu Huyền 16KX1 Khoa Quản lý Đô thị 98 3.32
10 Đặng Thị Thúy Mơ 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 90 3.49
11 Hoàng Thị Tuyết Mai 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 90 3.14
13 Thân Thị Hồng Hạnh 19DH3 Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 88 2.88
14 Trịnh Thị Loan 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 82 3
15 Phạm Đức Anh 16Q1 Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 86 2.61
16 Hoàng Thị Anh Thư 19NT1 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 93 03.07
17 Nguyễn Thị Hiếu 19NT3 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 81 3.54
18 Lê Thị Lan 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 89 3.27
19 Phạm Như Quỳnh 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 92 3.44
20 Nguyễn Thị Thùy Trang 16KTCQ Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 100 3.28
21 Nguyễn Đình Mạnh 17GT Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 90 3.14
22 Phạm Thị Hồng Nhung 16KX1 Khoa Quản lý Đô thị 88 3.16
23 Trương Thị Linh Chi 19NT6 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 81 3.46
25 Nguyễn Thị Phượng 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 89 3.49
26 Phan Thị Thúy Hằng 17KX2 Khoa Quản lý Đô thị 100 3.66
27 Lê Thị Hương 17KX2 Khoa Quản lý Đô thị 92 3.44
28 Nguyễn Thị Bình Minh 19K+ Khoa Kiến trúc 84 2.89
29 Mai Việt Bách 18X1 Khoa Xây dựng 93 3.0

30 Nguyễn Thị Thúy An 17KX2 Khoa Quản lý Đô thị 94 3.18

31 Đặng Thị Thanh Hằng 17kx1 Khoa Quản lý Đô thị 90 03.08

32 Nguyễn Thị Thanh Hải 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 83 3.13
33 Phạm Thu Hà 17QL2 Khoa Quản lý Đô thị 92 3.5
36 Nguyễn Hà Giang 19Q3 Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 95 3.2

37 Trần Hà Vi 17KX2 Khoa Quản lý Đô thị 86 3.11

38 Bùi Thị Thu Hằng 19TT2 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 92 3.21

41 Nguyễn Bá Trường 18Q3 Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 90 3.22

42 Phan Văn Quân 18X5 Khoa Xây dựng 95 3.53
43 Nguyễn Tiến Huy 18K6 Khoa Kiến trúc 95 3.75
44 Ngô Thị Hồng Thắm 19DH3 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 94 3.58

45 Nguyễn Trần Ngà 17k4 Khoa Kiến trúc 90 03.03

47 Vũ Thị Dung 18X3 Khoa Xây dựng 92 2.78
48 Trần Thị Thu Hà 17KTCQ Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 100 3.23
49 Phạm Thị Huyền Trang 17K6 Khoa Kiến trúc 88 3.35
51 Mai Văn Thiện 18QL2 Khoa Quản lý Đô thị 90 3.58
52 Vũ Văn Linh 17K6 Khoa Kiến trúc 98 3.29
58 Phạm Trung Hiếu 17X+ Khoa Xây dựng 95 2.78
60 Nguyễn Thị Nhung 19NT2 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 86 2.77
61 Nguyễn Trung Hiếu 18N Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 84 3.45
66 Ngô Thị Duyên 16DB Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 83 03.07
67 Vũ Thị Quỳnh Trang 17KX2 Khoa Quản lý Đô thị 85 03.08
68 Phạm Hương Giang 18K5 Khoa Kiến trúc 87 2.7
70 Đỗ Xuân Hiếu 16X7 Khoa Xây dựng 93 3.39
74 Đinh Tùng Dương 18QL2 Khoa Quản lý Đô thị 95 3.67
77 Nguyễn Quang Trung 17X+ Khoa Xây dựng 100 3.83
78 Phạm Văn Tâm 17M Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 91 3.24
79 Đồng Văn Thăng 18K3 Khoa Kiến trúc 81 2.71
81 Nguyễn Chí Hướng 17X+ Khoa Xây dựng 98 3.06
82 Lê Việt Phong 17K5 Khoa Kiến trúc 92 3.27
83 Trần Vân Anh 19DH3 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 84 3.0
84 Nguyễn Thị Hằng 17QL2 Khoa Quản lý Đô thị 81 2.87
86 Nguyễn Trọng Sơn 16Q2 Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 96 3.42
91 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 19TT1 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 86 2.63
92 Lê Thu Hà 16N1 Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 99 3.32
93 Nguyễn Minh Tuấn 16D2 Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 97 3.75
102 Lê Thu Thảo 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 88 3.27
103 Nguyễn Sĩ Hiếu 16Q1 Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 101 2.83
104 Hoàng Thị Ly 18X+ Khoa Xây dựng 89 2.74
105 Nguyễn Ngọc Hiếu 18X+ Khoa Xây dựng 94 3.22
106 Nguyễn Ánh Ngọc 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 80 2.97
110 Nguyễn Hải Yến 19K+ Khoa Kiến trúc 84 3
112 Mai Thị Thanh Huyền 17M Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 92 3.32
113 Lê Trang Nhung 18NT4 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 89 3.3
115 Nguyễn Thị Thu Phương 19K5 Khoa Kiến trúc 92 03.03
117 Trần Ngọc Anh 18NT2 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 83 03.03
118 Trần Quang Trung 17k4 Khoa Kiến trúc 82 03.06
120 TẠ THỊ THU THẢO 16KX2 Khoa Quản lý Đô thị 97 3,785
122 Đặng Hải Yến 16K3 Khoa Kiến trúc 97 3.73
123 Nguyễn Nhật Linh 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 93 03.08
125 Đoàn Đức Trung 17X+ Khoa Xây dựng 100 3.63
127 Nguyễn Thị Hương Thảo 18KX2 Khoa Quản lý Đô thị 87 3.52
129 Ngô Thị Hồng Mai 16N1 Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 93 03.03
132 Nguyễn Thị Xuân 18NT4 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 89 3.48
134 Lê Thế Đức 18KTT Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế 89 3.48
136 Trịnh Ngọc Khải 17X4 Khoa Xây dựng 99 3.41
137 LÃ THỊ HUYỀN 17KX1 Khoa Quản lý Đô thị 85 2.79
138 Ngô Thị Minh 17Q1 Khoa Quy hoạch Đô thị & Nông thôn 100 2.97
140 Nguyễn Tú Uyên 17NT2 Khoa Nội thất & Mỹ thuật Công nghiệp 94 2.92
141 Nguyễn Đăng Hải 16GT Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 84 2.69
142 Nguyễn Tiến Dũng 16GT Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị 98 3.37
143 ĐỖ XUÂN ĐẠT 16K4 Khoa Kiến trúc 98 3.4


